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	UBND TỈNH KON TUM

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:  2067/STNMT-MT
V/v trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII

	Kon Tum, ngày 08 tháng 7 năm 2024


Kính gửi:  Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thực hiện Công văn số 67/TTHĐND-TH ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân về việc gửi ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XII.
Qua rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu Huỳnh Thị Hồng, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Kon Rẫy liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong các trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh(
), như sau:

1. Về thủ tục môi trường tại các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 104 dự án/cơ sở chăn nuôi heo (10 trang trại chăn nuôi quy mô lớn; 45 trang trại chăn nuôi quy mô vừa; 49 cơ sở chăn nuôi quy mô nhỏ). Trong đó có: 02 dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Đang thi công xây dựng); 19 dự án án được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (10 dự án đang thi công, 08 dự án đã hoạt động chưa có giấy phép môi trường, 01 dự án không triển khai); 10 dự án/cơ sở được uỷ ban nhân dân cấp huyện xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường (09 dự án/cơ sở hoạt động chưa có giấy phép môi trường, 01 cơ sở ngừng hoạt động); 73/104 cơ sở chăn nuôi qui mô nhỏ (dưới 10 đơn vị vật nuôi) chưa thực hiện đăng ký môi trường UBND cấp xã.
2. Tình hình ô nhiễm môi trường do các trại chăn nuôi heo thời gian qua trên địa bàn tỉnh:

Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã tổ chức kiểm tra các cơ sở chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã phát hiện vi phạm và đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với:
- Trang trại chăn nuôi heo của Hộ kinh doanh Phạm Thị Tuyến, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-XPHC ngày 08 tháng 9 năm 2023 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 35.000.000 đồng với hành vi xây dựng không đúng, không đủ các công trình xử lý chất thải. Hộ kinh doanh đã chấp hành nộp phạt và cam kết triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
- Trang trại nuôi heo Hộ kinh doanh Hồ Xuân Lâm, thôn Đắk Vang, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi: Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-VPHC ngày 28 tháng 8 năm 2023 xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 46.383.663 đồng. Hộ kinh doanh Hồ Xuân Lâm đã chấp hành nộp phạt đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

- Trang trại chăn nuôi của hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thấn, thôn Kon Gu 1 (thôn 5), xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đã ban hành Quyết định số 1964/QĐ-XPHC ngày 15 tháng 11 năm 2023 xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt là 35.000.000 đồng với hành vi vi phạm các quy định về đăng ký môi trường, giấy phép môi trường, đánh giá tác động môi trường. Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thấn đã chấp hành nộp phạt và cam kết triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

- Trại chăn nuôi của hộ ông Vũ Văn Liến và bà Trần Thị Hằng, thôn Đắk Vang, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sa Loong đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC ngày 10 tháng 01 năm 2024 xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, số tiền phạt 3.500.000 đồng. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi xem xét lại việc xử lý để đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Cơ sở chăn nuôi heo của bà Phan Thị Thu Trinh, thôn Trung Nghĩa Tây, xã Kroong, thành phố Kon Tum: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-XPVPHC ngày 15 tháng 6 năm 2024 xử phạt hành chính đối với cơ sở chăn nuôi hoạt động nhưng không có giấy phép môi trường, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 160.000.00,0 đồng. Cơ sở đã chấp hành nộp phạt và cam kết triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
* Qua các vụ việc này cho thấy, tình trạng ô nhiễm Môi trường và các vụ vi phạm về Môi trường thời gia qua đều tập trung ở các trang trai chăn nuôi hộ gia đình.

3. Đánh giá về công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở chăn nuôi heo trên địa bàn thời gia qua:

3.1. Kết quả đạt được: 
- Công tác quàn lý nhà nước về môi trường thời gian vừa qua cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra, vừa đáp ứng được yêu cầu thu hút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo môi trường sinh thái. Không để xảy ra các sự cố môi trường nghiêm trọng.
- Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời gian qua, công tác đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đáng kể. Các dự án đầu tư mới đều phải lập hồ sơ môi trường đúng theo quy định của pháp luật(
), nhận diện các nguồn phát sinh chất thải từ dự án, đưa ra các phương án phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm đến môi trường, tác động xấu đến môi trường, góp phần nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án, các sở, ngành, địa phương, cộng đồng dân cư.

3.2. Tồn tại khuyết điểm: 
- Tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi nhất là các trang trại nuôi heo tập trung, chăn nuôi quy mô nông hộ vẫn còn diễn ra; nhiều trang trại chăn nuôi heo chưa bảo đảm thủ tục pháp lý về môi trường; hệ thống thu gom, xử lý chất thải chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn nhưng đã hoạt động. 
- Nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh cho người và động vật nuôi; gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự nông thôn.
3.3. Nguyên nhân: 
a) Nguyên nhân khách quan: 
- Chăn nuôi là loại hình được khuyến khích đầu tư để giải quyết vấn đề sinh kế cho người dân khu vực nông thôn, chăn nuôi để cải thiện đời sống Nhân dân. 
- Nhiều cơ sở chăn nuôi đã có từ lâu, trước đây chăn nuôi quy mô hộ gia đình, cùng với phát triển kinh tế - xã hội các hộ mở rộng quy mô chăn nuôi nhưng chưa am hiểu pháp luật, chưa thực hiện thủ tục chăn nuôi theo quy định. 
- Một số dự án chăn nuôi đang trong quá trình xây dựng chưa đi vào hoạt động, nên chưa đánh giá, phản ánh được hết tình hình hoạt động và sự ảnh hưởng của các dự án chăn nuôi heo.
b) Nguyên nhân chủ quan: 
- Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường chưa được các cấp, ngành, địa phương quan tâm đúng mức dẫn đến tình trạng các cơ sở chăn nuôi chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải và đảm bảo các thủ tục pháp lý về môi trường đã đi vào hoạt động chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. 
- Sự phối hợp trong việc cấp phép giữa các ngành nông nghiệp và ngành tài nguyên và môi trường trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi khi cơ sở chưa đảm bảo thủ tục về môi trường theo quy định.
- Đội ngũ công chức, viên chức làm công tác môi trường các cấp còn thiếu , trang thiết bị phụ cụ cho công tác quản lý Môi trường vùa thiếu vùa lạc hậu, kinh phí bố trí cho công tác bảo vệ môi trương còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.
4. Các giải pháp của Sở Tài nguyên và Môi trường thời gian qua:
- Trước tình trạng Môi trường ở các Dự án chăn nuôi trên địa bàn diễn biến phức tạp. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có các văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp ngăn chặn tình trạng ô nhiễm và nguy cơ ô nhiễm Môi trường các Dự án chăn nuôi trên địa bàn.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện công tác bảo vệ Môi trường và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm.

- Tổ chức kiểm tra xử lý các cơ sở vi phạm.

-  Đã có Báo cáo số 27/BC-STNMT về việc công tác quản lý đất đai và môi trường đối với dự án trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh: 
+ Chỉ đạo sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với Sở nông nghiệp phát triển nông thôn ban hành tiêu chí dự án chăn nuôi cần thu hút đầu tư trên địa bàn.

+ Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, môi trường trên địa bàn, đặc biệt là các dự án chăn nuôi. Có giải pháp bảo vệ quỹ đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền vận động người dân không bán đất cho các dự án chăn nuôi khi chưa có chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Chỉ đạo sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm soát chặt điều kiện và thủ tục xin điều chỉnh bổ sung Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; xin chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án chăn nuôi.

+ Trình Ban thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương tạm dừng thu hút đầu tư các dự án chăn nuôi vào địa bàn cho đến khi xây dựng xong tiêu chí các dự án chăn nuôi cần thu hút đầu tư. 

- Trên cơ sở một số kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 1460/UBND-KTTH ngày 26 tháng 4 năm 2024 về việc tăng cường quản lý các dự án chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum để chỉ đạo việc triển khai thực hiện. 
5. Trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong việc để các cơ sở chăn nuôi chưa đảm bảo thủ tục môi trường nhưng đã hoạt động gây ô nhiễm môi trường: Để xảy ra tình trạng ô nhiễm Môi trường tại 1 số cơ sở chăn nuôi thời gian qua trên đị bàn trước hết là trách nhiêm của cơ quan quản lý nhà nước về Môi trường các cấp, trong đó có Sở Tài nguyên Môi trường trong công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm. Sở Tài nguyên và Môi trường nhận trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác tham mưu và công tác kiểm tra. Tuy nhiện  với bộ máy làm công tác Quản lý nhà nước  về môi trường như hiện nay (chỉ có 5 người) thì việc bao quát hết địa bàn 10 huyện thành phố sẽ rât khó khăn, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của chính quyền các huyện, thành phố, của cơ quan cảnh sát  Môi trường, của bộ phận làm công tác Môi trường cấp huyện, cấp xã.
6. Về triển khai các giải pháp tăng cường quản lý các dự án/cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum: 
- Tăng cường vai trò trách nhiệm của các cấp, đặc biệt là cấp huyện, cấp xã, phường trong công tác phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm Môi trường,
- Thực hiện tốt công tác quy hoach chăn nuôi, tránh tình trạng dự án chăn nuôi xây dựng tụ phát không theo quy hoạch.

- Làm tốt công tác đánh giá tác động Môi trường, công tác xác nhận kế hoach bảo vệ Môi trường, công tác cấp phép Môi trường các Dự án chăn nuôi.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm cao. Xử lý nghiêm các trường họp vi phạm.

- Cần có sự lựa chọn, sàng lọc trong thu hút đầu tư các Dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, Trong đó, danh mục từng dự án cần làm rõ các yêu cầu về mức độ ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong chăn nuôi, xử lý chất thải đảm bảo môi trường, tính liên kết của dự án gắn với sản xuất, chế biến và liên kết tiêu thụ sản phẩm, mức độ đóng góp của dự án với ngân sách nhà nước và cộng đồng; cam kết của nhà đầu tư trong sử dụng lao động địa phương; năng lực, kinh nghiệm và tiềm lực kinh tế của nhà đầu tư; thực hiện thu hút có chọn lọc các dự án chăn nuôi, trong đó chú trọng các dự án chăn nuôi theo quy trình khép kín từ khâu sản xuất con giống tới chế biến phân phối sản phẩm ra thị trường; Rà soát, thẩm định, đánh giá việc đề xuất chủ trương đầu tư để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án chăn nuôi theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Chăn nuôi và quy định của pháp luật có liên quan; 
Tiếp thu ý kiến của Đại biểu, trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có các văn bản chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đẩy nhanh việc lập thủ tục cấp Giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng (kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022) (theo điểm d khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020) theo quy định. Trường hợp không tuân thủ sẽ xem xét, xử lý theo quy định.
Trên đây là nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường, báo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh biết, tổng hợp./.
	Nơi nhận:       

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/cáo);
- Đại biểu Huỳnh Thị Hồng, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Kon Rẫy;
- Văn phòng UBND tỉnh (t/dõi);

- Sở NN&PTNT (p/h);

- UBND các huyện, thành phố (p/h);
- Lưu: VT, MT.                                                            
	
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lộc


(�) Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh có 104 cơ sở chăn nuôi heo (10 trang trại chăn nuôi quy mô lớn; 45 trang trại chăn nuôi quy mô vừa; 49 cơ sở chăn nuôi quy mô nhỏ). Qua giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh thì trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi nhất là các trang trại nuôi heo tập trung, chăn nuôi quy mô nông hộ vẫn còn diễn ra; nhiều trang trại chăn nuôi heo chưa bảo đảm thủ tục pháp lý về môi trường; hệ thống thu gom, xử lý chất thải chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn nhưng đã hoạt động; bể chứa chất thải dễ sạt lỡ, có nguy tràn ra môi trường khi mưa lũ sẽ gây ô nhiễm môi trường(�). Chăn nuôi heo là loại hình phát sinh nhiều chất thải gây ô nhiễm môi trường(�), nếu không có quy hoạch, không có giải pháp lựa chọn công nghệ bảo vệ môi trường phù hợp, sẽ gây ra hậu quả nặng nề về môi trường, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh cho người và động vật nuôi; gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự nông thôn.


Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Có bao nhiêu cơ sở đã đủ thủ tục pháp lý môi trường theo quy định, bao nhiêu cơ sở chưa đủ thủ tục pháp lý môi trường theo quy định và hệ thống thu gom, xử lý chất thải chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn mà đã hoạt động chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Trách nhiệm thuộc này về đơn vị, địa phương nào? và theo đồng chí cần tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh những giải pháp gì để tháo gỡ trong thời gian tới, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình trong phát triển kinh tế, vừa đảm bảo các quy định pháp lý về môi trường.





(�) Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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